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Vận động trong ngày 

 
Nguồn:Fireant 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 

- VNIndex tăng nhẹ 1,64 điểm lên mốc 1492,15 (+0,11%). Thị trường giằng co 

mạnh khi lực cung cầu gần như mạnh bằng nhau. Tuy vậy, độ rộng thị trường 

nghiêng hẳn về phe bán với 261 mã giảm và 179 mã tăng. 

- Dòng trụ gánh hoàn toàn chỉ số khi thị trường bán tháo trên hầu hết các dòng còn 

lại. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM (+6,17%), VRE (+2,92%) gần như cân 

toàn bộ lực cung bán ra đã giúp chỉ số thoát được đà giảm sâu. 

- Nhịp điều chỉnh mạnh xuất hiện trên hầu hết tất cả các dòng cổ phiếu như phân, 

hải cảng, dầu khí hay thủy sản khi các thông tin về chiến tranh đang nguội dần đi 

cùng với đó là lạm phát đang dần dần được kiểm soát. Kỳ vọng của nhóm hàng này 

khả năng đã phản ánh hết vào giá. 

- Nhóm cổ phiếu đầu cơ mạnh như nhóm BĐS nhà ở DIG, CEO vẫn đang tiếp diễn 

khá tiêu cực khi các thông tin về việc làm chặt siết tín dụng cũng như xử lý các cá 

nhân liên quan đến hành vi lái cổ phiếu đặc biệt với các nhóm BĐS. Vì vậy, dự báo 

nhóm này vẫn đang vô cùng rủi ro do tính chất nhạy cảm với tin đồn. 

- Nước ngoài mua ròng hơn 337 tỷ đồng, tập trung vào mua gom VNM, DGC và 

bán ròng VHM. 

- Với tình trạng hai phiên liên tục các nhà tạo lập dùng dòng trụ để kéo giữ chỉ số 

trong khi các nhóm ngành đang bị chốt lời liên tục. Điều này gây nguy hiểm đối 

với chỉ số trong trường hợp dòng trụ yếu đi sẽ dễ tạo nên sự điều chỉnh mạnh của 

thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh thông tin đang mơ hồ như hiện nay. 

 

Thay đổi chỉ số 

Chỉ số trong nước HSX HNX 

Chỉ số 1.492,15 449,62 

Thay đổi (%) 0,11% -0,35% 

Thay đổi 1,64 -1,57 

Tổng KLGD 655,19 122,11 

Tổng GTGD 21.772,59 3.346,12 

NĐTNN ròng (tỷ) 338,38 -4,13 

PE 17,13 21,76 

   

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1 

Chỉ số  1.508,53   1.496,00  

Thay đổi (%) 0,55% 0,42% 

Thay đổi 8,3 6,2 

Basis  12,53   
 

Tăng giảm nhóm ngành 

Nhóm ngành L2 (%)              Ngày  Năm 

Dầu khí L2 -1,16% 106,5% 

Hóa chất L2 -0,65% 158,6% 

Tài nguyên Cơ bản L2 -1,14% 153,4% 

XD và Vật liệu L2 -0,46% 83,8% 

Hàng & Dịch vụ CN L2 0,94% 62,9% 

Ô tô và phụ tùng L2 -0,55% 61,8% 

Thực phẩm và đồ uống 0,78% 32,1% 

Hàng cá nhân & GD L2 0,55% 97,9% 

Y tế L2 -0,02% 32,3% 

Bán lẻ L2 0,07% 140,8% 

Truyền thông L2 1,54% 36,0% 

Du lịch và Giải trí L2 0,00% 21,0% 

Viễn thông L2 0,44% 30,5% 

Điện, nước & xăng L2 -0,89% 52,9% 

Bảo hiểm L2 0,03% 52,4% 

Bất động sản L2 0,18% 67,6% 

Dịch vụ tài chính L2 -0,61% 237,3% 

Ngân hàng L2 0,28% 107,6% 

CNTT L2 0,73% 130,6% 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & KHUYẾN NGHỊ 

  Phân tích kỹ thuật: 

         Chỉ số đóng cửa tiếp tục tạo ra một cây nến con quay với bóng nến rất dài 

trong khi thân nến rất ngắn cho thấy sự giằng co rất mạnh mẽ đối với phe mua và 

phe bán chưa bên nào cho thấy sự thắng thế. Chỉ số đã 2 phiên liên tiếp thất bại khi 

chinh phục được mốc 1.500 điều này cho thấy lực cầu vào chưa đủ mạnh và đe dọa 

đến đà tăng của Index. Tuy vậy, chỉ số vẫn giữ được các xu hướng tăng giá khi 

nằm trên ngưỡng MA50 và MA100 cùng với đó là giữ được kênh xu hướng tăng 

giá nên thị trường vẫn giữ được quy tắc của xu hướng tăng. 

Khuyến nghị: 

Các nhà đầu tư nên chốt bớt lời các nhóm đầu cơ nóng, tăng tỷ lệ tiền mặt 

để tránh được các diễn biến bất thường từ tin tức trong và ngoài nước đặc biệt là 

trong bối cảnh nhay cảm hiện nay. Có thể giải ngân theo dõi với các mã có nền 

cứng cũng như câu chuyện riêng trong tháng 4 như đầu tư công. 

Kịch bản 1: VN-Index rơi vỡ vùng 1.480, cắt các cổ phiếu tăng tỷ lệ tiền mặt. 

Kịch bản 2: VN-Index đi ngang tích lũy, nên chờ đợi các thông tin tiếp theo của 

thị trường. 

  



 

www.vfs.com.vn 

GIẰNG CO MẠNH, DÒNG TRỤ GÁNH CẢ CHỈ SỐ 

 01 - 04 - 2022 

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN NGÀY 

  

 

 

 

Giao dịch nước ngoài trên HSX 

 
Nguồn: Fireant 

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số 

 
Nguồn: Fireant 

 

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC 

Tin kinh tế trong 

nước 

GNI bình quân đầu người Việt Nam đang đứng 

đâu so với Singapore, Malaysia, Thái Lan...? 

"Các vụ Nguyễn Phương Hằng, thao túng chứng 

khoán có tính chất thách thức pháp luật" 

Dự án được ngân sách rót hơn 1.600 tỷ đồng dính 

sai phạm, chậm tiến độ 

Tin doanh nghiệp 

trong nước 

Vietjet báo lãi năm 2021, vận chuyển hơn 110 

triệu lượt hành khách từ khi cất cánh 

Giá xi măng tăng thêm đến 150.000đ/tấn, ngành 

xi măng chật vật vì phí nguyên liệu leo thang 

Thế Giới Di Động (MWG) muốn bán tối đa 20% 

cổ phần Bách Hóa Xanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafef.vn/gni-binh-quan-dau-nguoi-viet-nam-dang-dung-dau-so-voi-singapore-malaysia-thai-lan-20220331102041088.chn
https://cafef.vn/gni-binh-quan-dau-nguoi-viet-nam-dang-dung-dau-so-voi-singapore-malaysia-thai-lan-20220331102041088.chn
https://cafef.vn/cac-vu-nguyen-phuong-hang-thao-tung-chung-khoan-co-tinh-chat-thach-thuc-phap-luat-20220331210128013.chn
https://cafef.vn/cac-vu-nguyen-phuong-hang-thao-tung-chung-khoan-co-tinh-chat-thach-thuc-phap-luat-20220331210128013.chn
https://cafef.vn/du-an-duoc-ngan-sach-rot-hon-1600-ty-dong-dinh-sai-pham-cham-tien-do-20220331154710073.chn
https://cafef.vn/du-an-duoc-ngan-sach-rot-hon-1600-ty-dong-dinh-sai-pham-cham-tien-do-20220331154710073.chn
https://cafef.vn/vietjet-bao-lai-nam-2021-van-chuyen-hon-110-trieu-luot-hanh-khach-tu-khi-cat-canh-20220331234318148.chn
https://cafef.vn/vietjet-bao-lai-nam-2021-van-chuyen-hon-110-trieu-luot-hanh-khach-tu-khi-cat-canh-20220331234318148.chn
https://cafef.vn/gia-xi-mang-tang-them-den-150000d-tan-nganh-xi-mang-chat-vat-vi-phi-nguyen-lieu-leo-thang-20220328132331886.chn
https://cafef.vn/gia-xi-mang-tang-them-den-150000d-tan-nganh-xi-mang-chat-vat-vi-phi-nguyen-lieu-leo-thang-20220328132331886.chn
https://cafef.vn/the-gioi-di-dong-mwg-muon-ban-toi-da-20-co-phan-bach-hoa-xanh-20220401001229778.chn
https://cafef.vn/the-gioi-di-dong-mwg-muon-ban-toi-da-20-co-phan-bach-hoa-xanh-20220401001229778.chn
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Chỉ số thế giới 

 

Dow Jones -66,96 -0,19% 

DAX -34,95 -0,24% 

FTSE100 41,5 0,55% 

Nikkei 225 -225,17 -0,80% 

Hang Seng 304,4 1,37% 
 

ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI 

 

Tin kinh tế thế giới 

Khi ngừng giao thương với Nga, “cả thế giới đang 

hướng đến Canada” 

WHO cập nhật kịch bản dịch Covid-19 

Mỹ vừa cân nhắc xả kho 180 triệu thùng đã khiến 

giá dầu lao dốc, tương lai thị trường rồi sẽ thay đổi 

ra sao? 

Tin hàng hóa thế 

giới 

OPEC+ nhất trí tăng nhẹ sản lượng dầu thô từ tháng 

Năm 

Gas tăng lần thứ 3 liên tiếp, tổng 3 lần tăng 72.000 

đồng/bình 12kg 

Cần một cơ chế bình ổn giá cao su, đảm bảo lợi ích 

của các bên 
 

 

Hợp đồng tương lai chỉ số 

 

US30* -68,7 -0,20% 

DAX* -233 -1,60% 

FTSE100* 31 0,41% 

Nikkei 225* 80 0,29% 

Hang Seng* 234 1,06% 

* Số liệu của phiên liền trước 

 

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa 

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm 
Cổ phiếu tác 

động 

Năng lượng 

Dầu WTI USD/thùng 107,82 3,43% -5,34% 12,64% 43,99% GAS,BSR 

Dầu Brent USD/thùng 113,45 2,92% -5,97% 15,80% 45,86% GAS,BSR 

Xăng UScent/gallon 3,33 3,80% -4,18% 13,38% 49,47% PLX,OIL 

Kim loại quý 

Vàng  USD/ounce 1.933,06 0,72% -1,29% 1,32% 5,72% PNJ 

Bạc USD/ounce 24,85 0,39% -2,61% 1,74% 6,78% PNJ 

Nông sản và gia súc 

Đậu tương UScent/giạ 1.664,00 1,28% -2,70% 1,20% 24,25% HKB 

Gạo USD/cwt 15,92 1,18% -2,12% 3,58% 7,17% LTG,GTN 

Sữa USD/cwt 23,46 4,64% 4,64% 12,14% 27,36% VNM 

Cao su JPY/Kg 255,50 0,83% -0,97% -2,29% 14,68% DPR,PHR 

Đường UScent/Ib 19,47 1,88% -0,71% 8,17% 3,13% SBT,LSS 

Cà phê UScent/Ib 221,85 2,85% 0,00% -5,29% -1,88% CTP,DLG 

Gỗ  USD/1000 board feet 1.001,70 -4,96% -0,62% -25,06% -12,74% PTB 

Heo nạc UScent/Lbs 104,53 -1,44% -2,75% 0,99% 28,29% DBC 

Mặt hàng công nghiệp 

Quặng sắt USD/tấn 150,00 1,69% 2,74% 9,89% 29,31% HSG,HPG 

Thép USD/tấn 5.023,00 0,10% 1,39% 6,51% 10,44% HSG,HPG 

 

https://cafef.vn/khi-ngung-giao-thuong-voi-nga-ca-the-gioi-dang-huong-den-canada-20220331110809799.chn
https://cafef.vn/khi-ngung-giao-thuong-voi-nga-ca-the-gioi-dang-huong-den-canada-20220331110809799.chn
https://cafef.vn/who-cap-nhat-kich-ban-dich-covid-19-20220331091436209.chn
https://cafef.vn/my-vua-can-nhac-xa-kho-180-trieu-thung-da-khien-gia-dau-lao-doc-tuong-lai-thi-truong-roi-se-thay-doi-ra-sao-20220331173749525.chn
https://cafef.vn/my-vua-can-nhac-xa-kho-180-trieu-thung-da-khien-gia-dau-lao-doc-tuong-lai-thi-truong-roi-se-thay-doi-ra-sao-20220331173749525.chn
https://cafef.vn/my-vua-can-nhac-xa-kho-180-trieu-thung-da-khien-gia-dau-lao-doc-tuong-lai-thi-truong-roi-se-thay-doi-ra-sao-20220331173749525.chn
https://vn.investing.com/news/commodities-news/opec-nhat-tri-tang-nhe-san-luong-dau-tho-tu-thang-nam-1975671
https://vn.investing.com/news/commodities-news/opec-nhat-tri-tang-nhe-san-luong-dau-tho-tu-thang-nam-1975671
https://vn.investing.com/news/commodities-news/gas-tang-lan-thu-3-lien-tiep-tong-3-lan-tang-72000-dongbinh-12kg-1975660
https://vn.investing.com/news/commodities-news/gas-tang-lan-thu-3-lien-tiep-tong-3-lan-tang-72000-dongbinh-12kg-1975660
https://vn.investing.com/news/commodities-news/can-mot-co-che-binh-on-gia-cao-su-dam-bao-loi-ich-cua-cac-ben-1975655
https://vn.investing.com/news/commodities-news/can-mot-co-che-binh-on-gia-cao-su-dam-bao-loi-ich-cua-cac-ben-1975655
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THỐNG KÊ TRONG NGÀY 

Thống kê hợp đồng phái sinh 

Mã phái 

sinh 
Thay đổi Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KLGD 

VN30F2204 6,20 (0,42%) 1.491,80 1.496,00 1.499,40 1.490,00 91.809 

VN30F2205 5,60 (0,38%) 1.490,10 1.494,10 1.497,10 1.490,00 165 

VN30F2206 6,90 (0,46%) 1.489,00 1.494,90 1.495,60 1.489,00 25 

VN30F2209 4,50 (0,30%) 1.487,00 1.491,00 1.494,00 1.487,00 22 

 

 

Top 5 tăng giá HSX  Top 5 giảm giá HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

PDN  108,7 +7,10/+6,99%  200  ROS  7,06 -0,53/-6,98%  669.600  

TIP  55,2 +3,60/+6,98%  550.400  JVC  12 -0,90/-6,98%  6.125.000  

TNC  44,7 +2,90/+6,94%  2.100  HQC  8,7 -0,65/-6,95%  25.325.400  

VGC  64,8 +4,20/+6,93%  2.687.500  HAI  5,09 -0,38/-6,95%  14.768.200  

OGC  19,3 +1,25/+6,93%  5.925.800  NVT  30,15 -2,25/-6,94%  301.000  

  

 

Top 5 tăng giá HNX  Top 5 giảm giá HNX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

VNT  71,5 +6,50/+10,00%  4.100  VTC  23,4 -2,60/-10,00%  2.500  

SVN  11 +1,00/+10,00%  399.600  VKC  10,8 -1,20/-10,00%  1.224.300  

DNC  83,8 +7,60/+9,97%  100  THS  31,5 -3,50/-10,00%  200  

KSD  12,2 +1,10/+9,91%  324.500  VC9  21,7 -2,40/-9,96%  313.400  

TTT  54,5 +4,90/+9,88%  8.000  DNM  61,6 -6,80/-9,94%  1.700  

 

Top mua ròng HSX  Top bán ròng HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

VNM  80,9 +4,70/+6,17%  2.751.300  VHM  75,8 0,00/0,00% -2.066.900  

DGC  228,0 -4,00/-1,72%  787.500  MSN  142,2 -1,80/-1,25% -273.500  

VRE  33,5 +0,95/+2,92%  1.325.600  PDR  89,5 -1,20/-1,32% -347.500  

DCM  43,0 -1,55/-3,48%  959.800  PVD  34,2 -1,10/-3,12% -566.600  

DXG  46,6 +0,50/+1,08%  408.300  HPG  45,1 -0,40/-0,88% -378.200  

 

 



 

www.vfs.com.vn 

GIẰNG CO MẠNH, DÒNG TRỤ GÁNH CẢ CHỈ SỐ 

 01 - 04 - 2022 

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN NGÀY 

  

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYÊN NGHỊ 

Mã cổ 

phiếu 

Giá hiện 

tại 
Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 

Giá cắt 

lỗ 
Giá bán 

Ngày 

bán 
Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 45,1 16,59 05/08/2020 30,5    171,9%  

CTG 32,45 27,5 01/04/2021 50    18,0%  

ACB 33,05 26,72 01/04/2021 40    23,7%  

MBB 32,95 24,6 10/05/2021 40    33,9%  

SSI 42 38,6 24/05/2021 37    8,8%  

TCB 49,55 51,1 22/07/2021 55,4    -3,0%  

VPB 37,2 34,75 22/07/2021 70,5    7,1%  

MBB 32,95 28,35 23/07/2021 32,6    16,2%  

MBS 33,9 29,2 22/07/2021 36    16,1%  

VND 30,5 43,2 22/07/2021 51    74,0%  

NLG 56,4 40 22/07/2021 50,7    41,0%  

KDH 52,8 51,7 20/01/2022 62    2,1%  

AGG 49,65 45,5 20/01/2022 72    9,1%  

KBC 53,1 33,1 22/07/2021 40,3    60,4%  

SZC 76,5 39,55 22/07/2021 43    93,4%  

FMC 66,6 35,3 22/07/2021 37,3    88,7%  

ANV 43,75 27 22/07/2021 33,3    62,0%  

VHC 94,8 40,55 22/07/2021 43,5    133,8%  

GEG 26,5 23,3 20/01/2022 35    13,7%  

QTP 18 19,1 20/01/2022 28,5    -5,8%  

PNJ 110,5 94,4 20/01/2022 120    17,1%  

KSB 47,4 45,2 20/01/2022 58,5    4,9%  
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá 

mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Nguyễn Minh Hoàng Chuyên viên phân tích cao cấp hoang.nguyenminh@vfs.com.vn 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo 

cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện 

trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một thông tin cũng 

như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không 

được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.  
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